
Ngày kiểm tra: 07/10/2023 Thời gian kiểm tra: 18h00 - 20h15 Thời gian ôn tập: từ 12/08/2023 đến 10/09/2023

Lý 
thuyết

Thực 
hành

1 23TH413 012700017 Phan Thái Bảo 17/12/2002 Tây Ninh Nam 5 5 5 Đạt Trung bình 20CKT

2 23TH414 010200017 Trương Bến Cảng 16/11/2002 Kiên Giang Nữ 5 7 6 Đạt Trung bình 20CDD

3 23TH415 012800024 Nguyễn Văn Đang 12/01/2001 Tây Ninh Nam 6.5 5.5 6 Đạt Trung bình 20CQT

4 23TH416 013400045 Đặng Thành Đúng 04/12/2002 Kiên Giang Nam 5 6.5 5.75 Đạt Trung bình 20CKS

5 23TH417 010200020 Nguyễn Thị Nhật Hạ 01/02/2001 Đồng Nai Nữ 8 5 6.5 Đạt Trung bình 20CDD

6 23TH418 010200008 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 23/03/2001 Bình Phước Nữ 7 5 6 Đạt Trung bình 20CDD

7 23TH419 211030003 Nguyễn Phạm Ngọc Hân 29/11/2003 TP Hồ Chí Minh Nữ 6 5 5.5 Đạt Trung bình 21CXN

8 23TH420 012800027 Tất Gia Huy 01/10/2002 TP Hồ Chí Minh Nam 7.5 8 7.75 Đạt Khá 20CQT

9 23TH421 024592761 Mai Thị Mỹ Liên 27/03/1971 Tây Ninh Nữ 8 9 8.5 Đạt Giỏi 17CDH HGV1

10 23TH422 012700011 Phạm Thị Nhã Linh 18/07/2002 Tây Ninh Nữ 5 6 5.5 Đạt Trung bình 20CKT

11 23TH423 013400015 Lê Thị Thùy Linh 27/08/2002 Kiên Giang Nữ 6.5 8 7.25 Đạt Khá 20CKS

12 23TH424 010200021 Nguyễn Thị Ly Ly 25/08/2002 Bình Định Nữ 6.5 5 5.75 Đạt Trung bình 20CDD

13 23TH425 010200018 Trương Thị Kim Ngân 20/07/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 7 5.5 6.25 Đạt Trung bình 20CDD

14 23TH426 10600014 Trần Thị Kim Ngân 14/03/2000 Bến Tre Nữ 5 5 5 Đạt Trung bình 20CDD

15 23TH427 010200009 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 23/03/2001 Bình Phước Nữ 7.5 5 6.25 Đạt Trung bình 20CDD

16 23TH428 010200016 Trịnh Thị Mộng Ngọc 29/04/2002 Long An Nữ 8.5 5.5 7 Đạt Trung bình 20CDD

17 23TH429 10200027 Phan Trần Kim Ngọc 25/06/2001 Đồng Tháp Nữ 8 5 6.5 Đạt Trung bình 20CDD

18 23TH430 010200007 Hoàng Thị Phượng 28/02/2002 Gia Lai Nữ 6 8 7 Đạt Khá 20CDD

19 23TH431 013400044 Lương Hồng Sơn 13/07/2002 Đắk Nông Nam 5 5.5 5.25 Đạt Trung bình 20CKS

20 23TH432 011100118 Cù Thị Ngọc Tiên 21/05/2002 Bến Tre Nữ 8 5 6.5 Đạt Trung bình 20CSMB

21 23TH433 97010002 Phạm Trang Anh Tuấn 27/09/1986 Tây Ninh Nam 8 3 5.5 Đạt Trung bình D219D1-A

22 23TH434 012800016 Nguyễn Thị Thắm 16/06/2002 Thừa Thiên Huế Nữ 7 7.5 7.25 Đạt Khá 20CKS

23 23TH435 010200002 Trần Thi 17/11/2002 Kiên Giang Nam 6 6 6 Đạt Trung bình 20 CDD

24 23TH436 014900054 Nguyễn Quốc Thịnh 11/04/2002 Bến Tre Nam 6 5 5.5 Đạt Trung bình 20COT1

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG NÂNG CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Kết Quả

Địa điểm kiểm tra: 172 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Stt
Số báo 
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MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Điểm
Điểm 
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Kết QuảStt
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25 23TH437 013400004 Nguyễn Huỳnh Thuấn 29/11/2001 Vĩnh Long Nam 9 9 9 Đạt Giỏi 20CKS

26 23TH438 010200022 Phan Thị Ngọc Thủy 29/09/2002 Long An Nữ 6 8 7 Đạt Khá 20CDD

27 23TH439 011100020 Lê Kiều Trang 24/12/2001 Thanh Hóa Nữ 8 9 8.5 Đạt Giỏi 20CSMB

28 23TH440 013400012 Đinh Thùy Kiều Trinh 30/08/2002 Bình Thuận Nữ 9 7 8 Đạt Giỏi 20CKS

29 23TH441 010200014 Hồ Đình Vĩ 25/10/2002 Vĩnh Long Nam 7 5 6 Đạt Trung bình 20CDD

30 23TH442 010200026 Võ Tuyết Vy 21/12/2001 TP Hồ Chí Minh Nữ 3 5 4 Không đạt Không đạt 20CDD

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 30 Tổng số thí sinh đạt: 29
Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 0 Tổng số thí sinh không đạt: 01

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Th.S Dương Công Hiếu Th.S Phạm Thanh Bình Bùi Ngọc Tố Uyên

Đã ký Đã ký Đã ký

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG
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